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I. Ký hiệu qui ước:
	Teân goïi
	Kyù hieäu

	Điện 1 chiều
Điện xoay chiều 
Dây chéo nhau không nối
Dây chéo nhau có nối
Dây pha (dây nóng)
Dây trung tính (dây nguội)
Cầu dao 2 pha
Cầu dao 3 pha
Cầu chì
Đèn sợi đốt (đèn dây tóc)
Đèn huỳnh quang
Chuông điện 

Quạt trần
Máy biến áp

Công tắc 2 chấu 

Công tắc 3 chấu 

Nút nhấn thường mở 

Nút nhấn thường đóng

Ổ cắm

	DC
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II.Các mạch đèn cơ bản:

1/Mạch đèn đơn giản:
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2/Mạch đèn độc lập:
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3/ Mạch đèn song song:
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4/Mạch chuông và đèn báo:
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5/ Mạch đèn nối tiếp:
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6/ Mạch đèn luân phiên:
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7/ Mạch đèn sáng tỏ sáng mờø:
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8/Mạch đèn cầu thang::
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